2

	UBND TỈNH HÀ NAM

BAN CHỈ ĐẠO VỀ                 CHUYỂN ĐỔI SỐ

Số:              /BC-BCĐ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nam, ngày        tháng       năm 2023


BÁO CÁO

Kết quả chuyển đổi số 06 tháng đầu năm,                                                                    phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

A. KẾT QUẢ 06 THÁNG ĐẦU NĂM
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU QUAN TRỌNG; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

1. Công tác ban hành văn bản 

6 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo tham mưu, đồng thời ban hành một số văn bản triển khai các nhiệm vụ sau: 

- Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Quyết định ban hành quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hà Nam.
- Quyết định ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2023.
- Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu
	STT
	Chỉ tiêu
	Kết quả 06 tháng đầu năm 2023 (%)

	1
	Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử
	100

	2
	Tỷ lệ tổ chức, cá nhân nộp thuế điện tử
	99,71

	3
	Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán
	85,1

	4
	Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh
	75,0

	5
	Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang
	80,0

	6
	Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến
	86,6

	7
	Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến
	86,3

	8
	Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến
	64,1

	9
	Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	94,3

	10
	Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử
	60,0


3. Kết quả chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
- UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, có cách làm để mang lại hiệu quả đột phá về tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến và tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ nhà, hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến dịch vụ công trực tuyến đặt ra năm 2023. Đã triển khai Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính để tích hợp, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam.
- Duy trì hoạt động hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam, tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên toàn trình, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp. 
- Triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam đã được kết nối, khai thác chính thức cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 16/11/2022. Hoàn thành kết nối chính thức quy trình liên thông điện tử đối với 02 dịch vụ công liên thông của Đề án 06 từ ngày 15/5/2023.
- Kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam với: Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai ; Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp; Hệ thống Dịch vụ công thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua thông qua Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia; Hệ thống dịch vụ công lĩnh vực đường bộ; phần mềm Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến.

- Cấp chứng thư số cho 100% cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn thuộc các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trực tiếp liên quan đến số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

- Chỉ đạo tích hợp chữ ký số từ xa trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam để người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

II. KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1. Hạ tầng số 

- Máy tính và mạng cục bộ: Hiện nay, 100% các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đều có mạng cục bộ và kết nối Internet. Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên là 100%. Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức cấp xã là 85%.

- Trung tâm Tích hợp dữ liệu: Đã trang bị một số máy chủ và các thiết bị cần thiết tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

- Mạng truyền số liệu chuyên dùng: Triển khai kết nối Mạng truyền số liệu cấp II cho 138 cơ quan, đơn vị (các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã) để triển khai các dịch vụ, các nền tảng số phục vụ việc quản lý, điều hành chung của tỉnh để đảm bảo an toàn thông tin.  

- 100% các xã, phường, thị trấn đều có đường truyền cáp quang, Internet cung cấp đến tận thôn, tổ dân phố; 100% dân số được phủ sóng thông tin di động 2G; 95% dân số được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G.
2. Dữ liệu số

- Các hệ thống thông tin dùng chung gồm có: Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành; Hệ thống thư điện tử; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. 

- Hiện tại, một số phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được xây dựng và triển khai tại một số cơ quan như: Kế toán của tất cả các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; Quản lý các đối tượng người có công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Quản lý cấp phép lái xe, Quản lý phương tiện thủy nội địa của Sở Giao thông vận tải; Quản lý hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo; Quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế trên toàn tỉnh; Quản lý hộ tịch của Sở Tư pháp....

- Đã triển khai thử nghiệm Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính để tích hợp, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam.
3. Nền tảng số 

- Từ năm 2020 đã triển khai thử nghiệm Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Hà Nam và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để khai thác các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của quốc gia. Hiện nay đã ký hợp đồng để triển khai chính thức Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Hà Nam.
- Hiện tại đã kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Hà Nam với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia của một số hệ thống chuyên ngành của các bộ, ngành trung ương như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (Bộ Tư pháp), Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Bộ Tài Chính), Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông), Hệ thống phục vụ dịch vụ công của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và đang triển khai kết nối khai thác các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đã sẵn sàng trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

- Đã cấp 3.247 chữ ký số (trong đó USB Token: 3.089, Sim PKI: 158) cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn; cá nhân lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, lãnh đạo UBND các xã phường, thị trấn, kế toán, cán bộ, công chức, viên chức Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị... Các cơ quan đã sử dụng chữ ký số của cơ quan; chữ ký số của cá nhân để ký số trên văn bản điện tử. 

- Đã triển khai việc kết nối, tích hợp chữ ký số công cộng, chữ ký số công cộng từ xa lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam để phục vụ người dân và doanh nghiệp sử dụng chữ ký số trong việc nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện. 

- Đã triển khai xây dựng thí điểm bản đồ nền (chuyên ngành đất đai) tại 5 xã, phường trên địa bàn thị xã Duy Tiên; 5 xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng. Triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ nền tảng GIS vào xây dựng, quản lý cơ sở liệu nền; thí điểm triển khai ứng dụng phần mềm trên Nền tảng bản đồ số. Đang thực hiện các thủ tục để triển khai chính thức Nền tảng Bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
4. Nhân lực số 

- Tại mỗi sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đều có 01 cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin (quản trị mạng). 

- Toàn tỉnh đã thành lập 100% Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn (109 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với 555 thành viên, 686 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với 3.430 thành viên). Thành phần và số lượng của các Tổ công nghệ số cộng đồng đảm bảo đúng, đủ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho gần 700 đối tượng lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo nguồn của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến thông qua nền tảng học trực tuyến Onetouch; tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh tới 06 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố và 109 điểm cầu các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh với khoảng 4.200 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp trên địa bàn tỉnh tham gia.

- Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) của Bộ Công an và Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 04 lớp tập huấn đợt 1 “Nâng cao nhận thức chuyển đổi số, hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác triển khai Đề án 06” cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam với 2.555 học viên tham gia. Hiện nay, đang thực hiện tập huấn đợt 2 về an toàn thông tin cho các học viên đã tham gia tập huấn đợt 1.
- Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng cho cán bộ quản trị mạng của các cơ quan, đơn vị; 01 lớp tập huấn cho thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; 01 lớp tập huấn chữ ký số và dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; khoảng 30 lớp tập huấn về kỹ năng số tại UBND cấp huyện, cấp xã.

5. An toàn thông tin mạng  

- Đã thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng có nhiệm vụ tổ chức điều phối, hỗ trợ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố máy tính, mạng máy tính trên địa bàn tỉnh. Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đã tổ chức tập huấn và diễn tập phòng chống tấn công phá hủy, lộ lọt dữ liệu cho các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

- Đã phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh: Cổng Thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh, Hệ thống quản lý hoạt động khoáng sản và cơ sở dữ liệu khoáng sản.

- Từ năm 2020 đã triển khai thử nghiệm Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng tỉnh Hà Nam. Đang thực hiện các thủ tục để triển khai chính thức Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam nhằm đáp ứng triển khai an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp của Bộ Thông tin và Truyền thông.

6. Chính quyền số

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ

- Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đảm bảo liên thông được 4 cấp chính quyền từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh, trung ương. Phần mềm đã được tích hợp chữ ký số. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đã ứng dụng phần mềm vào công tác chỉ đạo, điều hành và gửi, nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan trong tỉnh, liên thông với các bộ, ngành trung ương qua trục liên thông văn bản quốc gia.

- Hệ thống thư điện tử của tỉnh đảm bảo cung cấp hộp thư điện tử cho cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tỷ lệ cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc là 95%.

- Triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ tại trụ sở UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Triển khai hệ thống báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. 

- Triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình: Trang bị phòng họp trực tuyến từ UBND tỉnh với UBND cấp huyện; UBND cấp xã với UBND cấp huyện (tổng số 116 điểm cầu), có kết nối với Chính phủ. Hệ thống hội nghị truyền hình hoạt động thường xuyên từ Trung ương đến tỉnh, từ huyện đến xã mang lại hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo, điều hành và tiết kiệm thời gian, chi phí.
b) Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam:

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đã được cập nhật khá đầy đủ thông tin. Cập nhật nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; cung cấp thông tin hữu ích phục vụ người dân và doanh nghiệp; trả lời kịp thời câu hỏi thắc mắc của người dân và doanh nghiệp; trung bình hằng tháng cập nhật 85 tin, bài. Nhiều chuyên mục trên cổng đã được thiết kế, tạo lập và cập nhật thông tin.

Cổng thành phần của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tạo đủ các mục thông tin chủ yếu theo quy định. Hầu hết các cơ quan đã cập nhật đầy đủ thông tin vào các mục. Trung bình hằng tháng có 35 tin, bài được cập nhật trên mỗi cổng thành phần. 

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam:

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam cung cấp tất cả các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình. Tích hợp trên 70% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam hiện nay cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính của tỉnh; công khai toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam cung cấp tổng số 1.744 bộ thủ tục hành chính. Trong đó: 976 dịch vụ trực tuyến toàn trình; 693 dịch vụ công trực tuyến một phần và 75 dịch vụ công khác. 06 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 86,3%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 64,1%.
- Triển khai phát triển đô thị thông minh:

Đã xây dựng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam. Hiện nay, đã tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin hiện có của các sở, ngành về Trung tâm điều hành thông minh, cụ thể các phần mềm ứng dụng tích hợp online: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam, Quản lý văn bản và điều hành, Y tế, Trung tâm Điều hành thông minh Phủ Lý (đã tích hợp 10 Camera). Các chỉ số cơ bản về kinh tế - xã hội được các ngành cung cấp số liệu và cập nhật vào hệ thống định kỳ. 

Đã xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Phủ Lý để thu thập, phân tích, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của thành phố.

7. Kinh tế số

- Tỉnh Hà Nam có trên 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tập trung chủ yếu tại thành phố Phủ Lý và trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, tham gia chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ước tính là 2.697 doanh nghiệp. Khoảng 2.777 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng nền tảng số.

- Thương mại điện tử: Hà Nam triển khai 03 sàn thương mại điện tử, được trên 1.000 hộ sản xuất nông nghiệp tham gia với 250 sản phẩm nông sản được đưa lên sàn. Số lượng giao dịch trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò và Postmart trên địa bàn: 14.463 giao dịch.
- Nộp thuế điện tử: 99,71% số doanh nghiệp của tỉnh đã nộp thuế điện tử.

- Hóa đơn điện tử: 100% số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.

- Trên địa bàn tỉnh có 143 điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng có kết nối Internet băng rộng cố định.

8. Xã hội số

- Hoạt động của người dân trên môi trường mạng đã ghi nhận sự tăng trưởng cả về số lượng người sử dụng và thời lượng sử dụng.

- Số lượng người dân có danh tính số/ tài khoản định danh điện tử: Trên 530.000 tài khoản.
- Số lượng tài khoản giao dịch của cá nhân và tổ chức mở tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Nam là 991.993 tài khoản. 
- Số lượng dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân khoảng 1.840 chữ ký.

- Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông ước tính là 47,3%.

- Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp đã tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các nền tảng số như phần mềm tập huấn giáo viên, sổ liên lạc điện tử, phần mềm dạy học trực tuyến; sổ sức khỏe điện tử phần mềm tiêm chủng mở rộng; thanh toán số; hướng dẫn đăng ký cài đặt và sử dụng các tài khoản thanh toán điện tử, mô hình chợ 4.0 thanh toán số; sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số; tham gia sàn thương mại điện tử... Qua công tác tuyên truyền phổ biến về chuyển đổi số, người dân bước đầu đã làm quen với khái niệm chuyển đổi số, từng bước cài đặt và sử dụng các ứng dụng thông minh phục vụ công việc và cuộc sống. Qua các hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng đã có khoảng 500 đường Internet được người dân đăng ký mới; 1.200 thuê bao đi động nâng cấp sim 4G; hơn 400 tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt được đăng ký; 20 doanh nghiệp đăng ký sử dụng chữ ký số... 

- Triển khai thực hiện việc rà soát, cập nhật thông tin và thông báo địa chỉ số đối với các xã đề nghị xét đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

- Có sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong tỉnh.

- Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm và đạt được kết quả tích cực. Điển hình là đã ban hành được Nghị quyết của Tỉnh ủy; Đề án của UBND tỉnh về Chuyển đổi số.

- Hạ tầng số, các nền tảng số được phát triển, triển khai ứng dụng tại tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chuyển đổi số. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam đã được kết nối, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. 

+ 100% các xã, phường, thị trấn đều có đường truyền cáp quang, Internet cung cấp đến tận thôn, tổ dân phố; 100% dân số được phủ sóng thông tin di động 2G; 95% dân số được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G.
+ Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II được kết nối, liên thông đến 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

+ 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 86,3%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 64,1%. 

- Các tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập đạt 100%, đã hoạt động tích cực ở một số địa phương, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân.

2. Tồn tại và nguyên nhân

- Hạ tầng số, các nền tảng số chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra; trang thiết bị, máy móc làm việc còn hạn chế, lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, đặc biệt ở cấp xã, do đó việc thực hiện số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến tại còn nhiều hạn chế; các nền tảng số phục vụ giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội còn thiếu. Nhiều cơ sở dữ liệu triển khai còn chậm. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế, vướng mắc, chưa hiệu quả.

- Việc xác định, phân loại, xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin còn hạn chế vì là một lĩnh vực khó, đòi hỏi có kiến thức chuyên sâu về an toàn thông tin.

- Việc đồng bộ tình hình, kết quả xử lý hồ sơ của các thủ tục hành chính của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia mới đạt 97,67%. Do một số thủ tục hành chính chưa được chuẩn hóa giữa thủ tục hành chính của tỉnh với thủ tục hành chính của bộ, ngành trung ương. Việc khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hoá còn thấp.

- Việc đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử mới chủ yếu được áp dụng với các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp và các hộ điển hình, đối với đại đa số các hộ thì còn mới, việc tiếp cận công nghệ thông tin còn chậm. 

- Một số tổ trưởng của Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn do tuổi cao, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin chậm; một số thành viên không có điện thoại thông minh. Do đó việc trao đổi, triển khai các hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trên các nhóm Zalo chưa đạt hiệu quả cao. 

- Có nhiều người dân dùng điện thoại thông minh nhưng không sử dụng dịch vụ mạng, trình độ sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế nên việc hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt sử dụng các dịch vụ số còn gặp nhiều khó khăn.
- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, hồ sơ thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam của một số cơ quan còn thấp (UBND huyện Kim Bảng (gồm cả cấp huyện, cấp xã), không nhập đầy đủ hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính nên số lượng hồ sơ rất ít, kể cả hồ sơ tiếp nhận trực tiếp).

(Số liệu cụ thể trong phụ lục).

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023
I. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Hạ tầng số

- Thực hiện phổ cập điện thoại thông minh giá rẻ cho người dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo: 100% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; 100% hộ gia đình có điện thoại thông minh; 100% hộ gia đình có kết nối internet băng rộng cáp quang.

- Duy trì Mạng truyền số liệu chuyên dùng ổn định, thông suốt, kết nối bốn cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã đảm bảo quy định.

- Triển khai Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Duy trì hoạt động hiệu quả Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh, là nơi cung cấp số liệu trực quan, chính xác, kịp thời phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Triển khai hệ thống phản ánh, kiến nghị để tích hợp lên Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh.
- Triển khai đầu tư nâng cấp mở rộng tiện ích Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Phủ Lý.

2. Dữ liệu số

- Khai trương và thúc đẩy triển khai Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính để tích hợp, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam; khai trương Cơ sở dữ liệu quy hoạch, đô thị liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Phần mềm Lập hồ sơ lưu trữ điện tử cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; triển khai Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở tỉnh Hà Nam; ban hành Kế hoạch dữ liệu mở tỉnh Hà Nam
- Tiếp tục xây dựng và phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu của người sử dụng trên môi trường mạng: Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam; Cơ sở dữ liệu lưu trữ; Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức; Cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.... Từng bước chuẩn hóa dữ liệu các ngành, tích hợp để hình thành kho dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ cho phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số và thành phố thông minh.
3. Nền tảng số

- Khai trương chính thức Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Hà Nam và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương. Tiếp tục thực hiện tích hợp kết nối, chia sẻ các hệ thống thông tin của tỉnh với các hệ thống thông tin của cơ quan Trung ương.
- Tiếp tục triển khai cấp chứng thư số cá nhân và cơ quan, tổ chức cho các các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn. Tiếp tục triển khai tích hợp chữ ký số vào các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh nhằm bảo đảm tính pháp lý và trao đổi văn bản, tài liệu an toàn trên môi trường mạng; mở rộng triển khai ứng dụng chữ ký số trên các nền tảng di động để thuận lợi cho người sử dụng.

- Triển khai áp dụng hiệu quả các nền tảng số quốc gia. Triển khai Nền tảng bản đồ số để cung cấp dịch vụ để phát triển các ứng dụng, dịch vụ dựa trên nền bản đồ, phục vụ quản lý nhà nước và các lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh Nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

4. Nhân lực số

- Triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, an toàn thông tin.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản trị mạng của các cơ quan, đơn vị về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng để phục vụ triển khai chuyển đổi số.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân trên nền tảng học trực tuyến OneTouch. 

- Tham gia chương trình đào tạo, tập huấn đội ngũ chuyên gia về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. 

5. An toàn thông tin mạng

- Kiện toàn, nâng cao năng lực và duy trì hoạt động thường xuyên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; tích cực tham gia vào các hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin về sự cố an toàn mạng.

- Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo các hệ thống thông tin đều được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ; tham mưu triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt cho các hệ thống thông tin.

- Xây dựng các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng cho các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị; Tổ chức các cuộc diễn tập xử lý các sự cố tấn công mạng.

- Khai trương chính thức Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam, đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp.

- Tổ chức phổ biến, quán triệt hai nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng, cụ thể là hệ thống chưa kết luận bảo đảm an toàn thông tin mạng chưa đưa vào sử dụng và hệ thống thử nghiệm, có dữ liệu thật thì phải tuân thủ đầy đủ quy định như hệ thống chính thức. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

6. Chính quyền số

- Duy trì hoạt động hiệu quả của các hệ thống thông tin dùng chung: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam; Hệ thống thư điện tử công vụ; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

- Duy trì Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Hệ thống thông tin họp và xử lý công việc của UBND tỉnh.

- Duy trì Hệ thống hội nghị truyền hình hoạt động thường xuyên từ Trung ương đến tỉnh, từ huyện đến xã mang lại hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo, điều hành và tiết kiệm thời gian, chi phí.

- Tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên toàn trình; đẩy mạnh thanh toán trực tuyến.

- Số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực theo Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh.

- Đẩy mạnh triển khai việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

7. Kinh tế số

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các nền tảng số để ứng dụng vào sản xuất, hướng dẫn các doanh nghiệp có hướng chuyển đổi số nhằm tiết kiệm nhân công, tăng sản lượng đầu ra...
- Xây dựng, phát triển thị trường thương mại số phát triển bền vững, ứng dụng rộng rãi sàn thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng; xây dựng hạ tầng số và dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển thương mại điện tử; ứng dụng các nền tảng thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt trong cộng đồng. 

8. Xã hội số

- Đẩy mạnh phát triển xã hội số, phổ cập dịch vụ Internet băng thông rộng đến hộ gia đình và phủ sóng di động 4G/5G; khuyến khích doanh nghiệp triển khai nền tảng thanh toán điện tử, ví điện tử.

- Phổ cập kỹ năng số, khuyến khích, hướng dẫn người dân sử dụng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà. Phát triển kỹ năng số cho người dân thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại. 

- Triển khai nền tảng hỗ trợ khám bệnh từ xa; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử; nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế; triển khai gán mã, thống báo địa chỉ số đến các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích trên địa bàn tỉnh.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số năm 2023 và định kỳ, đốt xuất báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo.
- Hướng dẫn các cơ quan triển khai thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
2. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Nghiêm túc, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2023; định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.

- Triển khai áp dụng quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND tỉnh; Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh.
- Triển khai thực hiện các tiêu chí trong Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh./.
	Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các thành viên BCĐ;

- Các Sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- VP UBND tỉnh: LĐVP, VXNV;

- Lưu: VT, VXNV(D)..
	KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Đức Vượng


Phụ lục

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số liệu tính đến ngày 08/8/2023
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-BCĐ ngày        /8/2023 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số)
	STT
	Tên cơ quan
	Tỷ lệ hồ sơ                       trực tuyến

(%)
	Tỷ lệ hồ sơ thanh toán                       trực tuyến

(%)
	Tỷ lệ chữ ký số

(%)
	Tổng số hồ sơ                                  trực tuyến (không tính số hồ sơ tồn từ kỳ trước chuyển qua)

(bộ)
	Tổng số hồ sơ trễ hạn

(bộ)

	1. 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	100
	96,49
	92,69
	205/205 
	03

	2. 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	100
	72,41
	88,15
	135/135 
	01

	3. 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	100
	55,56
	64,10
	78/78
	

	4. 
	Sở Y tế
	100
	50,00
	89,76
	1.045/1.045 
	06

	5. 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	100
	24,44
	85,47
	172/172 
	03

	6. 
	Sở Nội vụ
	100
	Không phát sinh hồ sơ có phí, lệ phí
	67,65
	68/68
	03

	7. 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	100
	Không có phí, lệ phí
	82,04
	206/206 
	02

	8. 
	Sở Công thương 
	99,96
	65,12
	Chưa thống kê được
	15.582/15.588
	

	9. 
	Sở Xây dựng
	99,60
	98,47
	89,84
	255/256
	05

	10. 
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	98,93
	69,76
	65,53
	1.392/1.407 
	08

	11. 
	Sở Tài chính
	92,11
	Không có phí, lệ phí
	98,76
	222/241 
	

	12. 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	59,83
	0
	91,47
	596/996
	05

	13. 
	Sở Tư pháp
	25,03
	23,29
	89,78
	889/3.551
	82

	14. 
	Sở Giao thông vận tải
	20,21
	1,36
	88,25
	1.101/5.447 
	18

	15. 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	22,12
	1,06
	83,56
	358/1618 
	336

	16. 
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	17,3
	95,92
	87,71
	397/2.287
	26

	17. 
	UBND thành phố Phủ Lý
	100
	96,01
	83,11
	3.019/3.019 
	27

	18. 
	UBND thị xã Duy Tiên
	99,88
	92,18
	98,58
	1.717/1.919
	02

	19. 
	UBND huyện Lý Nhân
	99,58
	92,94
	97,82
	1.447/1453
	01

	20. 
	UBND huyện Thanh Liêm
	99,01
	50,60
	70,70
	900/909 
	33

	21. 
	UBND huyện Bình Lục
	86,01
	77,52
	76,70
	1.014/1.179 
	13

	22. 
	UBND huyện Kim Bảng
	48,99
	0
	80,92
	97/198
	21

	23. 
	Các xã, phường của thị xã Duy Tiên
	99,96
	96,33
	53,28
	19.371/19.378
	01

	24. 
	Các xã, phường của thành phố Phủ Lý
	99,17
	95,54
	92,14
	14.431/14.551
	59

	25. 
	Các xã, thị trấn của huyện Thanh Liêm
	97,46
	73,28
	81,88
	14.402/14.777
	34

	26. 
	Các xã, thị trấn của huyện Lý Nhân
	 96,98
	85,75
	83,49
	10.535/10863
	19

	27. 
	Các xã, thị trấn của huyện Bình Lục
	90,15
	76,95
	70,30
	7.289/8.085
	10

	28. 
	Các xã, thị trấn của huyện Kim Bảng
	85,73
	63,61
	91,39
	6.973/8.134
	11

	29. 
	Thanh tra tỉnh
	Không có hồ sơ
	
	
	
	

	30. 
	Văn phòng UBND tỉnh
	Không có hồ sơ
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